156. Xenluloza dùng cho chế biến hoá học (xenluloza hoà tan)

Xenluloza dùng cho chế biến hoá học là bột giấy hóa học hoặc bột giấy từ xơ bông rất tinh khiết được tẩy trắng hoàn toàn với hàm lượng alpha xenluloza cao. Loại bột giấy này được sản xuất đặc biệt cho mục đích hòa tan trong dung môi thích hợp để tái sinh tạo thành các dạng sản phẩm như xelophan (giấy bóng kính), sợi nhân tạo, v.v., hoặc kết hợp với các hóa chất khác để tạo ra các dẫn xuất của xenluloza như axetat, nitrat, v.v. 
Yêu cầu chất lượng quan trọng nhất của bột giấy hoà tan là khả năng tham gia phản ứng hóa học với các tác nhân khác nhau trong quá trình chế biến. Để đảm bảo khả năng tham gia phản ứng hóa học biến tính xenluloza phải có khả năng hòa tan tốt vào dung môi của phản ứng, phải có hoạt tính hóa học đủ để phản ứng xảy ra. Những tính chất cần có của bột giấy hoà tan là:

Độ đồng nhất phân tử lượng và cấu trúc ngoại vi phân tử của xenluloza cao, tức là đã loại bỏ được được các thành phần phân tử lượng quá cao hoặc quá thấp, biểu hiện ở hàm lượng alpha xenluloza thường phải cao hơn 95 ÷ 96%. Alpha xenluloza là phần bột giấy không hòa tan trong dung dịch xút NaOH 17,5% ở nhiệt độ 20oC. Trường hợp điều chế dẫn xuất axetat xenluloza cần có độ tinh khiết alpha xenluloza trên 98%. Về mặt cấu trúc thì alpha xenluloza là phần xơ sợi có sự sắp xếp các đại phân tử xenluloza có trật tự giống như cấu trúc tinh thể, nên nhiều khi cũng được gọi là phần tinh thể của xenluloza.

Để có hoạt tính hóa học cao bề mặt các đại phân tử xenluloza cần được giải phóng để tác nhân hóa của phản ứng biến tính xenluloza dễ tiếp cận. Đó chính là các nhóm -OH của phân tử xenluloza không bị o bế cả về mặt vật lý, tức là không bị che khuất, cả về mặt hóa học, tức là các nguyên tử hydro không bị thay thế bởi các nguyên tử hoặc nhóm chức khác, có khả năng cản trở sự tiếp cận của tác nhân biến tính.

 
Để đạt được các yêu cầu cho chế biến hóa học quá trình sản xuất bột giấy hoà tan có một số sự khác biệt so với sản xuất bột giấy:

Quá trình nấu mảnh nguyên liệu có thể áp dụng cả phương pháp sunphit và phương pháp sunphat. Do có nhiều ưu điểm hơn hẳn nên hiện phương pháp nấu được áp dụng chủ yếu là phương pháp sunphat. Trước khi tiến hành nấu bột giấy theo phương pháp hoá học, phải thực hiện quá trình tiền thủy phân. Đó là quá trình đun mảnh nguyên liệu với nước nóng ở nhiệt độ sôi. Thời gian tiền thủy phân thường là một đến hai giờ tùy theo nguyên liệu và yêu cầu chất lượng xenluloza. Trong quá trình này một phần đáng kể các chất nhựa, các hemixenluloza dễ thủy phân bị hòa tan và được loại bỏ theo dịch thủy phân khi kết thúc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình nấu sau đó.

Quá trình nấu sau khi thủy phân với hóa chất nấu thường được tiến hành trong điều kiện nhẹ nhàng hơn khi nấu bột giấy, như nhiệt độ thấp hơn 5oC đến 10oC, áp suất trong nồi nấu, mức dùng hóa chất thấp hơn khoảng 5% đến 10%, do đó thời gian nấu kéo dài hơn, mức độ loại bỏ lignin cao hơn.

Quá trình tẩy trắng để loại bỏ triệt để lignin và các thành phần không phù hợp khác cũng được thực hiện nhẹ nhàng, với mức dùng hóa chất thấp hơn, thời gian kéo dài hơn để hạn chế sự phá hủy cấu trúc xơ sợi cũng như các đại phân tử xenluloza.

Quá trình tẩy trắng kết hợp với quá trình làm giàu xenluloza, kể cả làm giàu lạnh và làm giàu nóng. Điều kiện công nghệ làm giàu lạnh là nồng độ xút 50g/l đến 60g/l, nhiệt độ từ 25oC đến 30oC, thời gian không quá một giờ; làm giàu nóng ở nhiệt độ từ 90oC đến 100oC, nồng độ xút từ 10% đến 12%, thời gian từ 1,5 giờ đến 2 giờ.

Tổng thể quá trình sản xuất bột giấy hoà tan diễn ra theo trình tự ở sơ đồ sau: nguyên liệu gỗ → chặt mảnh → thủy phân trong nồi nấu → tách dịch thủy phân → nấu với hóa chất (dung dịch NaOH + Na2S hay chỉ có NaOH) → tách dịch đen, rửa bột sàng chọn → tẩy trắng bằng các tác nhân tẩy kết hợp làm giàu → rửa sạch, cô đặc hay làm khô, đóng gói. 

Quá trình tẩy trắng - làm giàu xenluloza cho chế biến hóa học thường tiến hành theo sơ đồ: bột giấy sau nấu → khử loại tiếp lignin bằng các tác nhân oxi hóa (oxi - kiềm, clo nguyên tố Cl2) → làm giàu lạnh → làm giàu nóng → tẩy trắng bằng các tác nhân ClO2, H2O2 → rửa sạch.

Ở Việt Nam không có nhà máy sản xuất bột giấy hòa tan. Bột giấy hoà tan phục vụ cho các nhà máy quốc phòng và các lĩnh vực khác đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Trên thế giới sản xuất bột giấy hòa tan bắt đầu từ đầu thế kỷ XX và phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Các nước Bắc Âu, Liên Xô cũ, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, sau này là Brazil, Trung Quốc là những nước chủ yếu sản xuất bột giấy hòa tan. Theo báo cáo của Ban rừng và gỗ của Ủy ban kinh tế Châu Âu cho Liên Hợp Quốc thì hiện nay mỗi năm thế giới sản xuất khoảng từ 7,5 đến 8 triệu tấn bột giấy hòa tan. Trung Quốc gần đây đã trở thành nước sử dụng nhiều bột giấy hòa tan nhất. Ngoài sản xuất trong nước mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu trên hai triệu tấn bột giấy hòa tan. Giá trao đổi trên thị trường trong những năm gần đây dao động trong khoảng gần 800 USD/tấn. Báo cáo đó cũng nhận định nhu cầu bột giấy hòa tan vẫn tăng lên hàng năm, tuy mức tăng không cao.
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